
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chú

1 CLC 050611230011 Nguyễn Ngọc Thùy An
Investment Project 

Appraisal
L07 11/11/2025 09h30 B2.107

Được ghi 

nhận điểm I

2 CQ 030740240007 Nguyễn Tuấn Anh Luật tố tụng hình sự D01 15/11/2025 13h00 A101
Được ghi 

nhận điểm I

3 CLC 150401240053
Nguyễn Ngọc 

Phương
Ánh Tư tưởng Hồ Chí Minh L01 10/11/2025 07h00 C201

Được ghi 

nhận điểm I

4 CLC 050512240140 Nguyễn Gia Bảo
Tiền tệ, ngân hàng và công 

nghệ tài chính
L31 15/11/2025 09h30 B2.105

Được ghi 

nhận điểm I

5 CQ 030139230036 Nguyễn Thị Mỹ Châu Thẩm định dự án đầu tư D06 13/11/2025 16h00 C304
Được ghi 

nhận điểm I

6 CQ 030239230027 Trần Đình Cương Tin học ứng dụng D09 10/11/2025 10h00 C301
Được ghi 

nhận điểm I

7 CLC 050312240028 Lê Quốc Cường Tài chính doanh nghiệp L11 15/11/2025 14h30 C205
Được ghi 

nhận điểm I

8 CQ 030540240024 Lê Thị Triết Giang Kinh tế lượng D12 13/11/2025 09h30 A105
Được ghi 

nhận điểm I

9 CQ 030138220084 Nguyễn Trường Giang
Tiếng anh chuyên ngành  

Tài chính - Ngân hàng
D02 12/11/2025 09h30 A207

Được ghi 

nhận điểm I

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2025

(KIỂM DÒ)  KẾT QUẢ DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP ĐƠN XIN VẮNG THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÓ PHÉP 

HỌC KỲ 1 (ĐỢT 1) NĂM HỌC 2025-2026

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHUẨN, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ QUỐC TẾ SONG BẰNG

Họ và tên
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STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chúHọ và tên

10 CQ 031140240005 Trần Thị Ngọc Giàu
Trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp
D01 10/11/2025 13h00 A107

Được ghi 

nhận điểm I

11 CLC 050312240039 Cấn Đỗ Thu Hà Marketing số L02 15/11/2025 07h00 C305
Được ghi 

nhận điểm I

12 CQ 030138220090 Châu Hoàng Hà
Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán
D01 12/11/2025 07h00 A101

Được ghi 

nhận điểm I

13 CLC 050611230296 Lý Ngọc Hân Financial Investment L10 15/11/2025 13h00 B2.303
Được ghi 

nhận điểm I

14 CLC 050312240265 Nguyễn Ngọc Hân Kinh tế lượng L24 13/11/2025 09h30 B2.105
Được ghi 

nhận điểm I

15 CLC 050112240057 Nguyễn Thúy Hằng Tư tưởng Hồ Chí Minh L16 10/11/2025 16h00 C206
Được ghi 

nhận điểm I

16 CQ 030439230080 Trần Thị Mỹ Hạnh Ngữ âm - âm vị học D03 14/11/2025 07h00 A207
Được ghi 

nhận điểm I

17 CLC 050312240046 Võ Thị Hảo Kinh tế lượng L25 13/11/2025 09h30 B2.203
Được ghi 

nhận điểm I

18 CQ 030440240054 Phạm Việt Hoa Giáo dục thể chất 3 D22 16/10/2025 07h00
Được ghi 

nhận điểm I

19 CQ 030140240097 Nguyễn Thanh Hoàng
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
D06 09/11/2025 14h30 C303

Được ghi 

nhận điểm I

20 CQ 030138220158 Phạm Bá Hưng
Lịch sử Đảng cộng sản Việt 

Nam
D06 10/11/2025 14h30 C301

Được ghi 

nhận điểm I

21 CQ 030439230098 Đặng Diệp Thanh Huy Văn hóa Mỹ D06 12/11/2025 07h00 A205
Được ghi 

nhận điểm I

22 CQ 030739230058 Nguyễn Thanh Huy Tiếng Anh pháp lý 1 D02 12/11/2025 15h30 A103
Được ghi 

nhận điểm I
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STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chúHọ và tên

23 CQ 030438220069 Phạm Quang Nhật Huy Tiếng anh kinh doanh 2 D04 12/11/2025 10h00 C205
Được ghi 

nhận điểm I

24 CLC 050611230470 Nguyễn Hoàng Khải Tiếng Anh tăng cường 7 L12 07/11/2025 08h30 B2.105
Được ghi 

nhận điểm I

25 CLC 050609211979 Nguyễn Bảo Khang Tiếng Anh tăng cường 4 L09 08/11/2025 10h00 B2.105
Được ghi 

nhận điểm I

26 CLC 050611230481 Trần Tuệ Khang Chủ nghĩa xã hội khoa học L02 13/11/2025 07h00 C304
Được ghi 

nhận điểm I

27 CLC 050512240042 Trương Chí Kiên Tài chính doanh nghiệp L02 11/11/2025 14h30 C206
Được ghi 

nhận điểm I

28 CLC 050512240042 Trương Chí Kiên
Tiền tệ, ngân hàng và công 

nghệ tài chính
L30 15/11/2025 09h30 B2.205

Được ghi 

nhận điểm I

29 CLC 050312240075 Hoàng Huỳnh Thiên Kim Tư tưởng Hồ Chí Minh L33 12/11/2025 07h00 C204
Được ghi 

nhận điểm I

30 CLC 050112240641 Nguyễn Thị Mai Lan Kế toán tài chính L01 10/11/2025 07h00 C301
Được ghi 

nhận điểm I

31 CLC 050112240641 Nguyễn Thị Mai Lan
Tiền tệ, Ngân hàng và công 

nghệ tài chính
L14 15/11/2025 07h00 B2.303

Được ghi 

nhận điểm I

32 CLC 050609210650 Đinh Thụy Huệ Linh Kế toán tài chính L19 14/11/2025 10h00 C203
Được ghi 

nhận điểm I

33 CQ 030439230128 Vũ Hà Ngọc Linh Ngữ âm - âm vị học D01 14/11/2025 07h00 A201
Được ghi 

nhận điểm I

34 CQ 030439230128 Vũ Hà Ngọc Linh
Thực hành viết thư tín 

thương mại
D01 15/11/2025 13h00 A107

Được ghi 

nhận điểm I

35 CLC 050112240117 Nguyễn Thị Hồng Lĩnh
Tiền tệ, Ngân hàng và công 

nghệ tài chính
L12 15/11/2025 07h00 B2.303

Được ghi 

nhận điểm I
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STT Hệ Mã số SV Môn thi
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thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chúHọ và tên

36 CQ 030239230117 Huỳnh Tiến Lợi
Đảm bảo chất lượng và 

kiểm thử phần mềm
D02 14/11/2025 07h00 C203

Được ghi 

nhận điểm I

37 CQ 030240240203 Phạm Bình Minh Kinh tế lượng D10 13/11/2025 09h30 A101
Được ghi 

nhận điểm I

38 CLC 050512240183 Đặng Thị Trà My
Tiền tệ, ngân hàng và công 

nghệ tài chính
L29 15/11/2025 09h30 B2.203

Được ghi 

nhận điểm I

39 CLC 050312240093 Phạm Hoàng Thiên Nga Marketing số L02 15/11/2025 07h00 C305
Được ghi 

nhận điểm I

40 CLC 050112240728 Nguyễn Hà Thảo Ngân
Cấu trúc dữ liệu tài chính và 

giải thuật
L03 13/11/2025 15h00 B2.201

Được ghi 

nhận điểm I

41 CLC 050607190291 Nguyễn Kim Ngân Quản trị chiến lược L02 11/11/2025 10h00 C203
Được ghi 

nhận điểm I

42 CQ 030540240182 Phạm Thị Kiều Ngân Kinh tế lượng D12 13/11/2025 09h30 A105
Được ghi 

nhận điểm I

43 CQ 030138220252 Trần Thị Tuyết Ngân
Tiếng Anh chuyên ngành 

Tài chính Ngân hàng 
D02 12/11/2025 09h30 A208

Được ghi 

nhận điểm I

44 CLC 050212240016 Vũ Thị Thùy Ngân

Nguyên lý và ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo trong quản trị 

đương đại

L02 12/11/2025 07h00 B2.103
Được ghi 

nhận điểm I

45 CLC 050611230783 Lê Trần Bảo Ngọc
Tiếng anh chuyên ngành  

Tài chính - Ngân hàng
L05 14/11/2025 13h00 B2.102

Được ghi 

nhận điểm I

46 CLC 050112240758 Nguyễn Huỳnh Như Ngọc Kế toán tài chính L01 10/11/2025 07h00 C301
Được ghi 

nhận điểm I

47 CLC 050611230795 Nguyễn Lê Bảo Ngọc Fundamentals of Auditing L03 11/11/2025 07h00 B2.105
Được ghi 

nhận điểm I

48 CLC 050512240200 Nguyễn Thị Thanh Nguyên
Thị trường tài chính và các 

định chế tài chính
L02 14/11/2025 08h30 C306

Được ghi 

nhận điểm I
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STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi
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49 CLC 050610221146 Phan Thị Cẩm Nguyên Tin học ứng dụng L02 11/11/2025 07h00 C204
Được ghi 

nhận điểm I

50 CLC 050611230838 Vũ Hoàng Thủy Nguyên Tiếng Anh tăng cường 7 L07 07/11/2025 08h30 B2.107
Được ghi 

nhận điểm I

51 CLC 050610220416 Bùi Huỳnh Như Tài chính doanh nghiệp L11 15/11/2025 14h30 C205
Được ghi 

nhận điểm I

52 SB 120605230038
Nguyễn Phan 

Quỳnh
Như

Truyền thống trong kinh 

doanh
K5D2 10/11/2025 07h00 HN601

Được ghi 

nhận điểm I

53 CLC 050112240833 Nguyễn Thị Yến Như Tiếng Anh tăng cường 4 L17 08/11/2025 13h00 B2.204
Được ghi 

nhận điểm I

54 CLC 050112240198 Phạm Tố Như Kế toán tài chính L04 10/11/2025 07h00 C304
Được ghi 

nhận điểm I

55 CQ 030339230119 Trương Trúc Hoàng Như Tin học ứng dụng D10 10/11/2025 10h00 C203
Được ghi 

nhận điểm I

56 CLC 050610221195 Nguyễn Thái Cẩm Nhung Tiếng Anh tăng cường 7 L08 07/11/2025 10h00 B2.102
Được ghi 

nhận điểm I

57 CLC 050212240063 Nguyễn Thị Diệu Nhung Kinh tế lượng L26 13/11/2025 09h30 B2.206
Được ghi 

nhận điểm I

58 CLC 050609211110 Lê Thanh Phong Tin học ứng dụng L02 11/11/2025 07h00 C204
Được ghi 

nhận điểm I

59 CLC 050610221233 Nguyễn Thanh Phong Chủ nghĩa xã hội khoa học L13 14/11/2025 13h00 C203
Được ghi 

nhận điểm I

60 CQ 030840240094 Bùi Hoàng Phú
Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán
D03 12/11/2025 07h00 A106

Được ghi 

nhận điểm I

61 CQ 030839230202 Cao Lê Minh Quân Các mô hình kinh doanh số D01 12/11/2025 13h00 A102
Được ghi 

nhận điểm I
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STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

thi
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62 CQ 030839230202 Cao Lê Minh Quân Tài chính quốc tế D02 15/11/2025 15h30 A108
Được ghi 

nhận điểm I

63 CQ 030739230142 Nguyễn Hoàng Quân
Hoạt động kinh doanh ngân 

hàng
D01 15/11/2025 16h00 C205

Được ghi 

nhận điểm I

64 CLC 050112240213 Nguyễn Kiều Lam Quế
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
L14 12/11/2025 10h00 C305

Được ghi 

nhận điểm I

65 CLC 050112240877 Nguyễn Thế Quốc Kế toán tài chính L13 09/11/2025 08h30 C306
Được ghi 

nhận điểm I

66 CQ 030540240003 Huỳnh Hồng Quy
Tiền tệ, ngân hàng và công 

nghệ tài chính
D01 14/11/2025 07h00 A106

Được ghi 

nhận điểm I

67 CQ 030440240155 Hà Thị Ngọc Tâm Giáo dục thể chất 3 D22 16/10/2025 07h00
Được ghi 

nhận điểm I

68 CQ 030839230258
Trương Thanh 

Quỳnh
Tâm Logistics quốc tế D01 14/11/2025 07h00 A102

Được ghi 

nhận điểm I

69 CQ 030339230151 Nguyễn Thị Mai Thảo Tiếng Anh chuyên ngành 1 D08 10/11/2025 08h30 C304
Được ghi 

nhận điểm I

70 CLC 050512240226 Nguyễn Thị Thu Thảo Tiếng Anh tăng cường 4 L22 08/11/2025 13h00 B2.106
Được ghi 

nhận điểm I

71 CQ 030140240454 Trương Thị Kim Thôn Tài chính doanh nghiệp D15 09/11/2025 10h00 C305
Được ghi 

nhận điểm I

72 CLC 050212240066 Ngô Phan Minh Thư Chủ nghĩa xã hội khoa học L12 14/11/2025 13h00 C203
Được ghi 

nhận điểm I

73 CLC 050312240170 Nguyễn Thị Anh Thư
Tiền tệ, Ngân hàng và công 

nghệ tài chính
L36 15/11/2025 07h00 B2.206

Được ghi 

nhận điểm I

74 CLC 050512240236 Lê Thị Anh Thư Kinh tế lượng L16 13/11/2025 07h00 B2.104
Được ghi 

nhận điểm I
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Ngày thi
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75 CLC 050312240175 Nguyễn Trần Quỳnh Thy Kinh tế lượng L25 13/11/2025 09h30 B2.204
Được ghi 

nhận điểm I

76 CLC 050512240243
Phan Nguyễn 

Quỳnh
Thy

Phân tích dữ liệu trong kế 

toán, kiểm toán
L03 09/11/2025 10h00 C203

Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

77 CQ 030339230182 Lê Trần Bảo Trân Tiếng Anh chuyên ngành 1 D06 09/11/2025 13h00 C305
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

78 CLC 050611231355 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Financial Investment L09 15/11/2025 13h00 B2.302
Được ghi 

nhận điểm I

79 CLC 050312240197 Trần Lê Bảo Trân Kinh tế lượng L25 13/11/2025 09h30 B2.204
Được ghi 

nhận điểm I

80 CLC 050112241029 Mai Xuân Quỳnh Trang
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
L10 12/11/2025 07h00 C304

Được ghi 

nhận điểm I

81 CQ 030839230267 Nguyễn Thị Vân Trang Tài chính quốc tế D01 15/11/2025 09h30 A106
Được ghi 

nhận điểm I

82 CQ 030340240192 Bùi Thị Tuyết Trinh Kế toán tài chính D02 13/11/2025 13h00 C204
Được ghi 

nhận điểm I

83 CQ 030340240192 Bùi Thị Tuyết Trinh
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin
D02 11/11/2025 07h00 C205

Được ghi 

nhận điểm I

84 CQ 030840240130 Huỳnh Thị Tuyết Trinh Quản trị học D02 15/11/2025 08h30 C306
Được ghi 

nhận điểm I

85 CLC 050312240202
Nguyễn Ngọc 

Phương
Trinh Kinh tế lượng L19 13/11/2025 07h00 B2.106

Được ghi 

nhận điểm I

86 CLC 050312240202
Nguyễn Ngọc 

Phương
Trinh Tài chính doanh nghiệp L09 15/11/2025 13h00 C301

Được ghi 

nhận điểm I

87 CLC 050312240202
Nguyễn Ngọc 

Phương
Trinh

Tiền tệ, ngân hàng và công 

nghệ tài chính
L34 15/11/2025 07h00 B2.202

Được ghi 

nhận điểm I
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88 CLC 050312240202
Nguyễn Ngọc 

Phương
Trinh Tiếng Anh tăng cường 4 L18 08/11/2025 14h30 B2.102

Được ghi 

nhận điểm I

89 CLC 050512240255 Đỗ Trần Thanh Trúc Kế toán tài chính L20 14/11/2025 10h00 C201
Được ghi 

nhận điểm I

90 CLC 050611231441 Huỳnh Thị Thanh Trúc Chủ nghĩa xã hội khoa học L14 14/11/2025 14h30 C304
Được ghi 

nhận điểm I

91 CLC 050611231449 Nguyễn Thanh Trúc Tiếng Anh tăng cường 7 L11 07/11/2025 08h30 B2.104
Được ghi 

nhận điểm I

92 CQ 030439230276 Phạm Thị Thanh Trúc Văn hóa Mỹ D06 12/11/2025 07h00 A206
Được ghi 

nhận điểm I

93 CLC 050212240037 Trần Anh Tuấn

Nguyên lý và ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo trong quản trị 

đương đại

L02 12/11/2025 07h00 B2.104
Được ghi 

nhận điểm I

94 CQ 030840240207 Lưu Thị Cẩm Vân
Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán
D02 12/11/2025 07h00 A104

Được ghi 

nhận điểm I

95 CLC 050312240219 Bùi Trần Tường Vi Tiếng Anh tăng cường 4 L08 08/11/2025 07h00 B2.307
Được ghi 

nhận điểm I

96 CQ 030439230294 Nguyễn Võ Khả Vi
Thực hành viết thư tín 

thương mại
D01 15/11/2025 13h00 A108

Được ghi 

nhận điểm I

97 CQ 030439230294 Nguyễn Võ Khả Vi Văn hóa Anh D03 15/11/2025 09h30 A206
Được ghi 

nhận điểm I

98 CQ 030240240180 Hoàng Ngọc Minh Vũ Cơ sở dữ liệu D03 11/11/2025 18h00 C306
Được ghi 

nhận điểm I

99 CLC 050312240226 Bùi Vũ Quốc Vương Tiếng Anh tăng cường 4 L01 08/11/2025 07h00 B2.202
Được ghi 

nhận điểm I

100 CLC 050112240356 Bùi Thảo Vy Kế toán tài chính L18 14/11/2025 10h00 C303
Được ghi 

nhận điểm I
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Kết quả Ghi chúHọ và tên

101 CLC 050112240356 Bùi Thảo Vy
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
L12 12/11/2025 07h00 C305

Được ghi 

nhận điểm I

102 CLC 050112240356 Bùi Thảo Vy
Thị trường tài chính và các 

định chế tài chính
L07 14/11/2025 07h00 C201

Được ghi 

nhận điểm I

103 CLC 050112240356 Bùi Thảo Vy Tư tưởng Hồ Chí Minh L30 12/11/2025 14h30 C306
Được ghi 

nhận điểm I

104 CLC 050112241146 Nguyễn Ngọc Anh Vy Kế toán tài chính L15 09/11/2025 08h30 C205
Được ghi 

nhận điểm I

105 CQ 030740240212 Nguyễn Tường Vy Luật tố tụng dân sự D01 09/11/2025 07h00 C304
Được ghi 

nhận điểm I

106 CLC 050112241169 Nguyễn Như Ý Kế toán tài chính L11 09/11/2025 08h30 C201
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

107 CLC 050112241178 Phạm Hải Yến Kế toán tài chính L03 10/11/2025 07h00 B2.204
Được ghi 

nhận điểm I
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